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>> Đề thi năm tiếp theo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh đề chung Lê Hồng Phong năm 2019
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO 10 2018 MÔN ANH - CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
PART A. PHONETICS (1.0 point)
I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ chọn như ví dụ (câu 0) đã làm. (0.4p)
0,2 for each correct answer
1. C - 2. B
II. Chọn một từ có trọng âm chính rơi vào vị trí âm tiết khác các từ còn lại. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ chọn như ví dụ (câu 0) đã làm.
0,2 for each correct answer
1.D - 2. B - 3. C
PART B. GRAMMAR AND VOCABULARY (3.0 points)
I.Chọn một từ/cụm từ thích hợp nhất để hoàn chỉnh các câu sau. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ/cụm từ đúng như ví dụ (câu 0) đã làm. (1.0p)
0,1 for each correct answer
1.B - 2. D - 3. C - 4. A - 5. B
6.A - 7. B - 8. D - 9. B - 10. D
II.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn chỉnh câu như ví dụ (câu 0) đã làm.(0.5p)
0,1 for each correct answer
1. was cooking 
2. has been 
3. to study
4. sitting 
5. were invited
III. Xác định một phần gạch chân chứa lỗi sai trong các câu sau. Khoanh tròn A, B, C hoặc D như ví dụ (câu 0) đã làm. (0.5p)
0,1 for each correct answer
1. D - 2. A - 3. D - 4. C - 5. C
IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu như ví dụ (câu 0) đã làm. (1.0p)
0,2 for each correct answer
1. regularly 
2. exciting 
3. musicians
4. choice 
5. qualified
PART C. READING (3.0 points)
I. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau. Đối với các câu hỏi từ 1,2 viết câu trả lời vào chỗ trống sau mỗi câu hỏi (có thể trả lời ngắn gọn nhưng phải đủ ý); đối với các câu hỏi từ 3,4,5 khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với phương án đúng để hoàn chỉnh câu. (1.0p)
0,2 for each correct answer
1. It is famous for its beauty and many contrasts(: its bare mountains and moorland, its lakes, rivers and woods, and its long wild coastlines.)
2. No, they don’t.
3. B - 4. A - 5. B
II. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với phương án đúng để hoàn chỉnh văn bản sau như ví dụ (câu 0) đã làm. (1.0p)
0,2 for each correct answer
1.D - 2.B - 3.C - 4.A - 5.B
III. Tìm một từ thích hợp để điền vào mỗi chỗ trống có đánh số để hoàn chỉnh văn bản sau như ví dụ (câu 0) đã làm. (1.0p)
0,2 for each correct answer
1. dies 
2. fertilizers 
3. illegal 
4. raise 
5. projects
PART D. WRITING (3.0 points)
I. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa so với câu thứ nhất như ví dụ (câu 0) đã làm. (1.0p)
0,2 for each correct answer
1. She suggested that I should take a day off the following day/ the next day.
2. If the weather weren’t bad, we could go swimming./ If the weather were good, we could go swimming.
3. A new hospital is going to be built in this area.
4. We’d rather go out for a meal than stay at home.
5. My father allowed me to use his car.
II. Hoàn chỉnh câu thứ hai sao cho không thay đổi nghĩa với câu thứ nhất, dùng từ gợi ý trong ngoặc như ví dụ (câu 0) đã làm. Không được thay đổi từ gợi ý đã cho (1.0p)
0,2 for each correct answer
1. These shoes are not big enough for me to wear.
2. The girl whose dress is red looks very beautiful.
3. Tom had no difficulty (in) passing the test.
4. Kate doesn’t play football as well as Martin.
5. It was such an interesting film that none of us wanted to miss it.
III. Viết 01 đoạn văn khoảng 100 từ về chủ đề sau: (1.0p)
“The source of energy is becoming exhausted. What should people do to save energy?”
Marking scheme:
The impression mark is based on the following scheme:
1. Format: (0.1 point for correct format). One paragraph only with the introduction, the body, and the conclusion.
2. Content: (0.4 point): a provision of main ideas and details as appropriate to the main idea.
3. Language: (0.3 point): a variety of vocabulary and structures appropriate to the level of secondary students.
4. Presentation: (0.2 point): Coherence, cohesion and style appropriate to the level of secondary students.
Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 môn tiếng Anh đề chung đối với các thí sinh thi vào Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định). 
   Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này. Đừng quên kho tài liệu đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng anh của Đọc tài liệu bạn nhé
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Chii y: Thi sinh lam bai vao dé thi nay.
PART A. PHONETICS (1.0 point)

1. Chon mot tir c6 phin gach chan phat am khac cac tir con lai. Khoanh tron A, B, C hogc D tng véi tir
chon nhu vi dy (cau 0) da lam. (0.4p)

0. A hottest B. hostel (© hour D. happy
1. A talked B. watched C.lived D. stopped
2. A Christmast 8. machine C. mechanic D. scholar

Il. Chon mot tir 6 trong am chinh roi vao vi tri am tiét khac cac tir con lai. Khoanh tron A, B, C hodc D
(rng véi tir chon nhu vi du (cau 0) d lam. (0.6p)

0. A. mother B. brother (©) advice D. beauty
1. A capture B. gather C. finish D. design
2.A. damage B. mistake C. oit D. hobby
3.A. dancer B. cyciing C. balloon . traffic

PART B. GRAMMAR AND VOCABULARY (3.0 points)

1. Chon mot tivicum tir thich hop nhét dé hoan chinh cac cau sau. Khoanh tron A, B, C hodc D img voi
tiz/cym tip diang nhw vi dy (cau 0) da lam. (1.0p)

0. Nam__here three weeks ago
A. has been B. will be ©) was D.is
1. What would you do if you auFo?
A see B. saw C. have seen D. will see
2.1 think they are from Japan, ?
Adol 8. don't| C.are they D. aren't they
3. Huels the city we would like to visit again next year.
A who 8. when C. which D. where
4. If you want to save money, you should the amount of water your family uses.
A. reduce B. increase C. adapt D. repair

5. Peter: “Can you do the cooking today?”

Tom: L
A. Yes, please B. Oh, all ight C. No, thank you D. I knew that
6. Solar energy doesn't cause
A. pollution B. poliuted C. poliute D. poliutant
7. My uncle is a heavy smoker. He gets alot.
A. used to smoke B.usedtosmoking  C. use to smoke D. use to smoking
8. Hoa is very tired. . she has to finish her assignment before going to bed.
A. Although B.So C. Therefore D. However
9. The girl wishes she in Nha Trang for the festival next week.
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A. will stay B. could stay C. is staying D. can stay
10. The boy was greatly proud his success at school
Aon B.at c.in D. of
. Cho dang diing ciia ddng tir trong ngoic aé hoan chinh cau nhu vi dy (cau 0) d4 1am. (0.5p)
0. Putthe raincoat on. It (rain) s raining ;
1. When my mother came home from work, I (cook) dinner.
2. Martin (be) to Greece five times. He loves the place.
3. Children nowadays are made (study) alot.
4.Do you know the person (sit) next to you in the evening class?
5. We (invite) to Nam's birthday party last night.
1il. Xac dinh mot phin gach chan chira I3i sai trong cac cau sau. Khoanh tron A, B, C hoc D
nh vi dy (cau 0) da Iam. (0.5p)
0. I often listen to the music and | like jazz best
A c D

1. Ihad to drive to the factory to pick up my brother, who's car wouldn't start.

A B c D
2.1 was amazing that she was interested in our plan.
A B & D
3. The Internet is a very fast and convenient way for us to get a lot of informations
A B c D
4. My sister wanted to know how long did it take me to do the job.
A B c D
5. They want to spend their holiday in a villa by the sea and enjoying sea food.
A B c D
IV. Cho dang diing cia ti¥ trong ngoac dé hoan thanh cau nh vi dy (cau 0) da lam. (1.0p)
0. We use solar energy for our ____daily __life. (day)
1. You should practise your English more (regular).
2. Last night, | read a very short story. (excite)
3. Phu Quang is one of the most famous in Vietnam. (music)
4. The of my mother in buying books helps me a lot. (choose)
5. The teaching staff are all well - (qualify)

PART C. READING (3.0 points)

1. Boc van ban va tra I&i cac cau héi sau. DSi véi cac cau héi tir 1,2 viét cau tra 16i vao ché
tréng sau méi cau hoi (c6 thé tra 10i ngén gon nhing phai di y); ddi voi cac cau hoi tir 3,4,5
khoanh tron A, B, C hoéc D ing véi phrong 4n ding dé hoan chinh cau. (1.0p)

The countryside of Britain is well-known for its beauty and many contrasts: its bare mountains

and moorland, its lakes, rivers and woods, and its long wild coastliines. Many of the most beautiful
areas are national parks and are protected from development. When British people think of the
countryside, they think of farmland, as well as open spaces. They imagine cows or sheep in green
fields enclosed by hedges or stone walls, and fields of wheat and barley. Most farmiand is privately
owned butis crossed by a network of public footpaths.

Many people associate the countryside with peace and relaxation. They spend their free time
walking or cycling there, or go to the country for @ picnic or a pub lunch. In summer, people go to
fruit farms and pick strawberries and other fruits. Only a few people who live in the country work on
farms. Many commute to work in towns. Many others dream of living in the country, where they
believe they would have a better and healthier lifestyle.
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The countryside faces many threats. Some are associated with modern farming practices, and the
use of chemicals harmful to plants and wildiife. Land is also needed for new houses. The green belt, an

area of land around many ciies, is under increasing pressure. Plans to build new roads are strongly
opposed by organizations trying to protect the countryside. Protesters set up camps to prevent, or at
least delay the building work.

1. Whatis the countryside of Britain famous for?

2. Do organizations agree to build new roads in the countryside?

3. When British people think of the countryside, they think of
A. farmland B. farmland and open spaces
C. footpaths D. cows and sheep

4. Which of the following is NOT mentioned as an activity of relaxation in the countryside in Britain?
A goingswimming  B.goingforawalk  C.ridingabicycle D picking fruits

5. What does the word “they” in paragraph 2 refer to?

A. those who go to the country for a picnic B. those who dream of iving in the country
C. those who commune to work in town D. those who go to fruit farms in summer
Il. Khoanh tron A, B, C hodc D irng v&i phirong an ding aé hoan chinh vén ban sau. (1.0p)
Mr Peter and some (1) are on a very dirty beach now. Today they are ready to
@ the beach a clean and beautiful place again. After listening to Mr Peter's
instructions, they are divided (3) three groups. Group 1 needs to walk along the shore.
Group 2 should check the sand, and group 3 has to check among the rocks. Garbage must be put into
plastic bags, and the bags will be (4) by Mr John. He will take the bags to the garbage
dump. Each member is given a map to find the right place. They won't eat the picnic lunch provided by
Mrs Smith until the whole area is clean. (5) are eager to work hard so as to refresh this
spoiled area.
1. A conserve B. conservation C. conservatory D. conservationists
2. Ado B. make C. help D. take
3 Adn B.to C.into D. onto
4. A collected B. selected C. chosen D. elected
5. A Themal B. They all C. Allthem D. All they

1Il. Tim mot tir thich hop @& dién vao méi chd tréng c6 danh sb & hoan chinh van ban sau.
(1.0p)
Every ten minutes, one kind of animals, plants or insects (1) out forever. If

nothing is done about it, one million species that are alive today will have become extinct in 20 years
from now. The seas are in danger, too. They are being filled with poisons: industial and nuclear wastes
as well as chemical (2) We should do something immediately or nothing will be able
tolive in the sea.

Many hectares of forests are being cut every day. The effects on the world's climate and on our
agriculture will be serious. The disappearance of forests and (3) hunting have killed
many kinds of animals. Fortunately, the World Wildiife Fund was set up in 1961. There were many
people who wanted to (4) money to save animals and plants from extinction. Today, the
World Wildiife Fund has become a large international orgnization. It has had 35 million conservation (5)

and protected many kinds of wild animals from extinction.
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PART D. WRITING (3.0 points)
1. Hoan chinh cau th hai sao cho khéng thay ddi nghia so véi cau thi nhat nhu vi dy (cau 0)
aa am. (1.0p)
0. Ihaven't seen him for two years.
> The last time / saw him was two vears ago.
1. “Why don't you take a day off tomorrow?”, she said to me.
She suggested that

2. The weather is bad, S0 we cannot go swimming.
If the weather

3. They are going to build a new hospital in this area
Anew hospital

4. We prefer going out for a meal to staying at home.
We'd rather

5. My father said that | could use his car.
My father allowed

Il. Hoan chinh cau thiv hai sao cho khang thay ddi nghia véi cau thiv nhit, diing tie goi  trong
ngogic nh vi dy (cau 0) da lam. Khong dwoc thay ddi tir goi y da cho (1.0p)
0. Normally, | have a ten minute journey to school. ~(me)

> Nomally it takes me ten minutes to get to school.
1. I can't wear these shoes because they are too small. (big)
These shoes are not

2. The girl looks very beautiful. Her dress is red. (whose)
The girl
3. Tom passed the test easily. (difficulty)
Tom had
4. Martin plays football better than Kate. (well)

Kate doesn't
5. This film was so interesting that none of us wanted to miss it. (such)

It was

1II. Viét 01 doan van khoang 100 tir vé chu @é sau: (1.0p)
“The source of energy is becoming exhausted. What should people do to save energy?”
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